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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021



BÁO CÁO
RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2018/NĐ-CP
(Kèm theo Công văn số 5367 /BGDĐT-HTQT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

[bookmark: _Toc435606411]Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục được ban hành ngày 06 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 8 năm 2018 (Nghị định số 86). Nghị định số 86 được xây dựng trên cơ sở các văn bản luật có hiệu lực tại thời điểm năm 2018, cụ thể là: (i) Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; (ii) Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; (iii) Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; (iv) Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.
Đến nay, các văn bản luật nêu trên đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, cụ thể là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 được ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14 được ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 ( Luật Giáo dục đại học) ; Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được ban hành ngày 14/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 (Luật Giáo dục); Luật Đầu tư 2020 được thông qua vào ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 Luật Đầu tư); Luật Doanh nghiệp 2020 được ban hành ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 (Luật Doanh nghiệp).
Qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nói trên và kết quả hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của Nghị định số 86, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định một số nội dung cần đưa vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86 theo 3 nhóm:

1. Nhóm nội dung liên quan đến hoạt động liên kết giáo dục
2. Nhóm nội dung liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo và liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
3. Nhóm nội dung liên quan đến cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
I. [bookmark: _Hlk45893311]Nhóm nội dung liên quan đến hoạt động liên kết giáo dục
1. [bookmark: _GoBack]Theo quy định về Loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân tại Điểm c khoản 1 Điều 47 Luật Giáo dục có loại hình ”Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động”, do đó, đối tượng liên kết giáo dục bên Việt Nam cần phải sử dụng đúng thuật ngữ đã được sử dụng trong Luật Giáo dục. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát thực tế hoạt động liên kết giáo dục trong thời gian qua cho thấy cần làm rõ đối tượng liên kết giáo dục phía nước ngoài là các cơ sở, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và bổ sung thêm một số yêu cầu đối với các cơ sở, tổ chức này để nâng cao chất lượng liên kết giáo dục.
2.  Việc thực hiện công khai các yếu tố nước ngoài của cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài về chương trình giáo dục, giáo viên nước ngoài, quốc tịch học sinh cũng còn những hạn chế, dẫn đến người học và phụ huynh học sinh chưa nắm rõ nội dung cụ thể các cơ sở giáo dục có chữ “quốc tế” do đó cần cụ định cụ thể hơn những thông tin cần được công khai.
II.  Nhóm nội dung liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo và liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
1. Luật Giáo dục đại học và Nghị định hướng dẫn Luật đã có những quy định mới liên quan nội dung này theo hướng tăng quyền tự chủ của cơ sở giáo dục, tăng cường hậu kiểm. Vì vậy, khái niệm, đối tượng ”liên kết đào tạo với nước ngoài” cần thay đổi theo sự thay đổi trong những nội dung này tại khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 45 Luật Giáo dục đại học 
2. Trong thực tế, một số chương trình đào tạo và đối tác phía nước ngoài trong hoạt động liên kết đào tạo còn hạn chế về chất lượng. Do đó, cần bổ sung thêm yêu cầu đối với 2 vấn đề trên để tăng cường quản lý, đảm bảo chất lượng liên kết đào tạo trong xu hướng mở rộng phân cấp, phân quyền cho các cơ sở giáo dục đại học.
3. Căn cứ những thay đổi về bối cảnh hoạt động trong thực tế và đề nghị của nhiều cơ sở giáo dục thực hiện liên kết đào tạo, trong quy định về hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học cần bổ sung thêm về hình thức được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng.
4. Bổ sung khái niệm Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do trong Nghị định số 86 chưa có khái niệm này và cụ thể hóa một số yêu cầu trong công tác chuẩn bi, tổ chức thi để nâng cao chất lượng thi, góp phần khắc phục tình trạng một số đơn vị không có chức năng, không đủ năng lực nhưng vẫn tổ chức thi trong thời gian qua.
III. Nhóm nội dung liên quan đến cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
1. Về đầu tư thành lập cơ sở giáo dục:
Việc đầu tư thành lập các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được quy định cụ thể trong Nghị định số 86, tuy nhiên, trong thực tế, việc nhà đầu tư bỏ ra 100% tổng vốn đầu tư ngay trong thời gian đầu khi cơ sở giáo dục mới đi vào hoạt động, số lượng người học ít là không hợp lý, gây khó khăn cho nhà đầu tư, gây lãng phí về cơ sở vật chất, thiết bị. Vì thế, cần bổ sung quy định đầu tư theo lộ trình để khắc phục những bất cập nêu trên nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất phù hợp với từng giai đoạn và số lượng người học. 
 	Điều kiện về giáo dục để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Nghị định số 86 ”Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” còn khá chung chung, gây khó khăn cho việc thực hiện ở địa phương, đặc biệt là đối với việc thành lập các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn tại các thành phố lớn, tạo ra tình trạng không thống nhất trong việc áp dụng quy phạm pháp luật giữa các địa phương. Do đó, cần sửa lại yêu cầu về quy hoạch theo hướng cụ thể hơn và không áp dụng yêu cầu này đối với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn.
2. Về chương trình giáo dục: 
Theo quy định, chương trình giáo dục thực hiện tại trường có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức,  thuần  phong, mĩ tục Việt Nam và phải đảm bảo điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Các trường có thể  lựa chọn chương trình giáo dục của Việt Nam hoặc của nước ngoài đã được kiểm định bởi cơ quan có thẩm quyền của nước đó. Tuy nhiên, trong thực tế, một số cơ sở giáo dục đã sử dụng chương trình giáo dục chưa đảm bảo về chất lượng, chưa đảm bảo quy định về bản quyền. Hơn nữa, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục của nước ngoài không cần ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này là chưa phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 8 Luật Giáo dục và dẫn đến việc quản lý chương trình giáo dục chưa được chặt chẽ, ảnh hưởng đến mục tiêu của giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục. Vì vậy, trong nội dung sửa đổi cần bổ sung một số yêu cầu đối với chương trình giáo dục nước ngoài và bổ sung quy định về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo phải cho ý kiến về việc sử dụng chương trình giáo dục nước ngoài đối với học sinh Việt Nam.
3. [bookmark: _Hlk45893409]Việc thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc
Theo quy định, học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải được học các nội dung bắt buộc, cụ thể là: Trẻ em mầm non phải học nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ tiếng Việt không ít hơn 2 lần/tuần, mỗi lần từ 25-35 phút; Học sinh tiểu học phải học nội dung chương trình Tiếng Việt và chương trình Việt Nam học không ít hơn 140 phút/tuần trong đó chương trình Việt Nam học không ít hơn 70 phút/tuần; Học sinh trung học phải học tập nội dung chương trình Việt Nam học không ít hơn 90 phút/tuần; Sinh viên phải học tất cả các môn học bắt buộc theo quy định chung đối với các trường đại học của Việt Nam. 
Tuy nhiên, việc thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam trong các cơ sở giáo dục chưa được thực hiện một cách thống nhất giữa các địa phương. Kết quả học nội dung bắt buộc không được ghi vào học bạ của học sinh nên chất lượng khó có thể đánh giá. Bên cạnh đó, còn có tâm lý của học sinh và phụ huynh học sinh coi nhẹ nội dung này thậm chí cho rằng không cần thiết, mất thời gian của học sinh. Để khắc phục tình trạng này, nội dung giáo dục bắt buộc cần được cụ thể hóa thành môn học ở bậc học phổ thông để có thể đưa kết quả kiểm tra, đánh giá vào học bạ của học sinh.
4. Việc thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục
Theo quy định của Nghị định số 86, „Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi, quyền hạn được giao, có trách nhiệm quản lý hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương“. Nhưng trên thực tế tại các địa phương, sở Giáo dục và Đào tạo khó có thể thực hiện việc kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn quản lý. Vì vậy, cần có quy định cụ thể hơn về thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

                                                                          Bộ Giáo dục và Đào tạo
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